
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Dào San, tỉnh Lai Châu
2. Địa chỉ: Bản Hợp 2, Xã Dào San, tỉnh Lai Châu
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
Trạm Y tê ́xã Dào San

1 Phạm Công Hợp 002741/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy
định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Nội Vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Giám đốc Trạm
Bác sỹ đa khoa.
Người chịu trách

nhiệm CMKT
của TYT xã Dào

San

2 Nguyễn Duy Phi 002230/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực
hiện các kỹ thuật chuyên môn quy định
tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư
35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của
Bộ Y tế Quy định phạm vi hoạt động
chuyên môn đối với người hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ/Bác sĩ
Chuyên khoa

Thực hiện khám
chữa bệnh trong

phạm vi hoạt
động chuyên

môn
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3 Nguyễn Thị
Quyên

002797/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa;
Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi

hoạt động
chuyên môn

4 Phu Lò Cà 000189/LCH-
GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ đa khoa;
Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi

hoạt động
chuyên môn

5 Đồng Thu Hằng 0001730/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/05/2015 của Bộ Y tế.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

6 Đinh Văn Bình 0001997/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng;
Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi

hoạt động
chuyên môn.

7 Lý Hải Yên 0002018/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác

Ghi chú
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8 Đặng Văn Huấn 0002030/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng;
Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi

hoạt động
chuyên môn.

9 Giàng Thị Sua 0002002/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/ TTLT-BYT-BNV ngày 07
tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh; Thực
hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong

phạm vi hoạt
động chuyên

môn.

10 Thào Thị Dẻ 0002043/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng;
Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi

hoạt động
chuyên môn.

11 Đinh Thị Thúy
Hằng

000367/LCH-
GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh; Thực
hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong

phạm vi hoạt
động chuyên

môn.

12 Vũ Thị Thanh 000267/LCH-
GPHN Phạm vi hành nghề Điều dưỡng

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng;
Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi

hoạt động
chuyên môn.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác

Ghi chú
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13 Liệu Thị Hương 0002024/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

14 Dì Thị Dua 0002010/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

15 Nguyễn Văn
Duy

000373/LCH-
GPHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sĩ ̃đa khoa;
Người chịu trách
nhiệm CMKT -
Điểm số 1 TYT
Dào San. Thực
hiện phạm vi

hành nghề Y sỹ.

16 Giàng Thị Sua 0001987/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/ TTLT-BYT-BNV ngày 07
tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Hộ sinh; Thực
hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong

phạm vi hoạt
động chuyên

môn.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác

Ghi chú
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17 Vũ Tuấn Anh 0002000/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

18 Giàng A Súa 0002019/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

Điểm trạm Y tê ́số 2 xã Dào San

1 Đào Hồng Nhật 0002017/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Phó giám đốc Y
sỹ đa khoa;

Người chịu trách
nhiệm CMKT -
Điểm số 2 TYT
Dào San. Thực
hiện phạm vi

hành nghề Y sỹ.

2 Nguyễn Văn
Ngọc

0002756/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác

Ghi chú
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3 Lò Thị  Thanh 0002745/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

4 Tao Thị Nga 0001994/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

5 Vương Văn
Chiến

0002761/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế.

Giờ hành chính: Sáng từ 07h30-
12h00; Chiều từ 13h30-17h00. Từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 Ngoài ra thời gian trực và làm
ngoài giờ theo sự phân công của
lãnh đạo đơn vị

Y sỹ đa khoa;
Thực hiện phạm
vi hành nghề Y

sỹ.

Dào San, ngày 03 tháng 8 năm 2026
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC TRẠM

Phạm Công Hợp

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-08-04T11:40:59+0700


		2026-08-04T11:44:34+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-04T14:37:06+0700
	Lai Châu
	Nguyễn Thị Mai<maint.soyt@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




